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Một cột mốc quan trọng về an toàn cho hoa tiêu hàng hải, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã cải thiện đáng kể các quy định về các cơ cấu đón trả hoa tiêu (PTA) bằng cách thông qua các sửa đổi đối với quy định V/23 của Công ước Quốc tế về An toàn Sinh mạng trên Biển (SOLAS), cũng như các Tiêu chuẩn bắt buộc mới về Hiệu suất của PTA. Các Tiêu chuẩn Hiệu suất này được tích hợp vào SOLAS, mang lại cho chúng toàn bộ hiệu lực của luật pháp quốc tế.
Con đường dẫn đến thành tựu này bắt đầu vào một ngày bi thảm hơn 5 năm trước. Ngày 30 tháng 12 năm 2019, Thuyền trưởng Dennis Sherwood, một hoa tiêu được cấp phép của Tiểu bang New York, đã tử vong do ngã khi đang lên một tàu container bằng cách sử dụng thang hoa tiêu kết hợp với một cửa sập. Thiết bị này không tuân thủ V/23 hoặc Nghị quyết Đại hội đồng IMO A.1045(27) (“Khuyến nghị về Cơ cấu đón trả Hoa tiêu”), các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan. Mặc dù việc vận động cho sự an toàn của hoa công luôn là một vai trò quan trọng của Hiệp hội hoa tiêu Mỹ (APA), cái chết của Thuyền trưởng Sherwood đã thúc đẩy APA ngay lập tức tăng cường các nỗ lực trong nước và quốc tế trong lĩnh vực này.
Chiến lược trong nước của APA bao gồm việc liên lạc với các công ty vận tải biển, liên hệ với các cơ quan giám sát hoa tiêu của tiểu bang và làm việc với Lực lượng Tuần duyên Mỹ (USCG). Tháng 1 năm 2020, APA đã gửi thư cho các hãng tàu nhấn mạnh sự cần thiết phải cung cấp các PTA tuân thủ quy định. Những lá thư này cũng giải thích các yêu cầu và khuyến nghị hiện hành đối với ba loại PTA chính - thang hoa tiêu đơn để leo lên độ cao từ 9m trở xuống và với độ cao trên 9m, thang hoa tiêu kết hợp với một sàn chiếu nghỉ cứng (có hoặc không có cửa sập) và một cầu thang mạn.
Điều này đã thúc đẩy một số hãng tàu cải thiện PTA của họ. Tháng 1 năm 2020, APA đã tiếp tục gửi cảnh báo đến các cơ quan giám sát hoa tiêu của tiểu bang, giải thích các quy tắc và yêu cầu họ nhắc lại với hoa tiêu quyền từ chối sử dụng những PTA không tuân thủ. APA cũng kêu gọi các bên liên quan nhắc nhở các bên của vận tải biển về nghĩa vụ phải cung cấp PTA tuân thủ quy định. Nhiều cơ quan giám sát hoa tiêu của tiểu bang đã phản hồi yêu cầu của APA.
APA cũng đã liên hệ với USCG để yêu cầu hỗ trợ. Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2020, APA đã gặp gỡ các quan chức USCG để thảo luận về an toàn PTA. Trong khi các hành động của USCG bị trì hoãn khi vụ tai nạn của thuyền trưởng Sherwood đang được điều tra, cơ quan này cuối cùng đã ban hành một bản tin an toàn và hỗ trợ các nỗ lực quản lý PTA tại IMO.
Ngoài việc nỗ lực cải thiện PTA trong nước, APA đã liên hệ với Hiệp hội Hoa tiêu Hàng hải Quốc tế (IMPA) và tổ chức này đã đưa PTA vào chương trình nghị sự của IMO. Chủ tịch IMPA, thuyền trưởng Simon Pelletier, và Tổng thư ký IMPA hiện tại, ông Matthew Williams, đã phản hồi các yêu cầu của APA và đặc biệt hiệu quả trong việc thúc đẩy an toàn cho hoa tiêu tại IMO. Vào ngày 17 tháng 1 năm 2020, thuyền trưởng Pelletier đã có một bài phát biểu mạnh mẽ tại Kỳ họp thứ 7 của Tiểu ban Hàng hải, Thông tin Liên lạc và Tìm kiếm Cứu nạn (NCSR 7) của IMO.
Thuyền trưởng Pelletier giải thích rằng Thuyền trưởng Sherwood đã tử vong khi sử dụng hệ thống gồm một thang hoa tiêu và một cửa sập kết hợp: "bao gồm một cửa sập trên chiếu nghỉ của cầu thang mạn, thang hoa tiêu được treo trên một thanh gần đáy chiếu và bậc trên cùng của thang hoa tiêu thấp hơn đáng kể so với sàn chiếu nghỉ. Điều này đòi hỏi hoa tiêu phải tự kéo mình lên qua cửa sập sau đó xoay người để có được chỗ đứng an toàn trên sàn chiếu nghỉ." Ông lưu ý rằng hệ thống này rõ ràng không đáp ứng các yêu cầu của IMO và kêu gọi tất cả các bên cùng chung tay để PTA an toàn hơn.
Do quy trình giải quyết các vấn đề của IMO phải được cân nhắc kỹ lưỡng, nên phải đến tháng 11 năm 2022, PTA mới chính thức được đưa vào chương trình nghị sự của IMO. Tổng Cố vấn Điều hành APA, Clay Diamond, từng là thành viên Phái đoàn của Mỹ tại Ủy ban An toàn Hàng hải 106, còn Thuyền trưởng Jorge Viso, Chủ tịch APA, từng là thành viên Phái đoàn IMPA. Viso và Diamond sẽ tiếp tục đại diện cho lợi ích của các hoa tiêu Mỹ tại IMO trong suốt quá trình kéo dài nhiều năm nhằm tăng cường các yêu cầu của PTA.
Vào tháng 5 năm 2023, Tiểu ban hành hải, Thông tin Liên lạc và Tìm kiếm Cứu nạn (NCSR 10) của IMO đã đưa ra quyết định then chốt liên quan đến tương lai của các tiêu chuẩn PTA. Đáp lại các đề xuất của IMPA và các quốc gia thành viên IMO, NCSR 10 đã nhất trí rằng tất cả các tiêu chuẩn về PTA phải mang tính bắt buộc và được đưa vào một "tiêu chuẩn hiệu suất" duy nhất, trái ngược với cấu trúc hiện tại của một quy định bắt buộc của SOLAS kết hợp với các khuyến nghị của IMO. NCSR 10 đã ủy quyền cho một "nhóm liên lạc thư từ" họp qua email giữa các kỳ họp của NCSR để bắt đầu soạn thảo các sửa đổi V/23 và các Tiêu chuẩn Hiệu suất. IMPA và APA đã tham gia vào nhóm trao đổi thư từ này.
Tại NCSR 11 (tháng 6 năm 2024), các cuộc thảo luận đã kết thúc về các sửa đổi đối với SOLAS V/23 và các Tiêu chuẩn Hiệu suất của hệ thống đón trả hoa tiêu. Trong khuôn khổ chương trình quy định PTA quốc tế mới này, Điều V/23 của SOLAS sửa đổi hiện chỉ giới hạn ở các điều khoản thiết yếu, chẳng hạn như ngày áp dụng, trong khi các thông số kỹ thuật cho PTA được mô tả trong các Tiêu chuẩn Hiệu suất bắt buộc. Khung an toàn của PTA được cập nhật bao gồm những cải tiến chính như:
· Áp dụng ngay cho các tàu hiện có và không có “điều khoản bảo lưu”;
· Áp dụng cho cả tàu chi phối bởi SOLAS và tàu không chi phối bởi SOLAS;
· Phê duyệt kiểu loại của bên thứ ba đối với thang hoa tiêu, dây thừng và phương tiện chằng giữ thang hoa tiêu được triển khai ở độ dài trung gian;
· Làm rõ và củng cố các yêu cầu đối với hệ thống cửa sập kết hợp;
· Tuổi thọ tối đa của thang hoa tiêu và dây thừng, bao gồm cả phụ tùng, là 36 tháng kể từ ngày sản xuất;
· Tăng cường các yêu cầu về việc cố định thang hoa tiêu được triển khai ở độ dài trung gian;
· Tàu bắt buộc phải đánh dấu “dấu hoa tiêu” (biểu thị độ cao leo tối đa 9m) trên thân tàu;
· Tăng cường các yêu cầu về độ bền đứt của các điểm neo giữ thang, móc neo giữ và dây neo giữ; và
· Công nhận rõ ràng quyền của hoa tiêu trong việc từ chối sử dụng PTA không an toàn hoặc không tuân thủ quy định.
Mặc dù NCSR 11 đã nhất trí về văn bản của V/23 và Tiêu chuẩn Hiệu suất đã sửa đổi, nhưng cả hai sau đó đều phải được phê duyệt tại MSC 109 và tiếp theo được thông qua tại MSC 110. Vào tháng 12 năm 2024, MSC 109 đã phê duyệt các yêu cầu PTA đã sửa đổi. Tại MSC 110 vào tháng 6 năm 2025, sau nhiều ngày nỗ lực của nhóm soạn thảo do MSC 110 thành lập để hoàn thiện văn bản, IMO đã thông qua V/23 và Tiêu chuẩn Hiệu suất cơ cấu đón trả hoa tiêu đã sửa đổi.
Vì SOLAS là một công ước quốc tế với các quy tắc bắt buộc đối với vận tải biển toàn cầu, nên bất kỳ sửa đổi nào cũng phải được thông báo đầy đủ để tàu có thời gian tuân thủ. Do đó, việc có hiệu lực của các quy định về PTA mới sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2028 và kết thúc vào ngày 1 tháng 4 năm 2030. Xét đến sự chậm trễ không thể tránh khỏi này, IMPA đã vận động thành công cho một thông tư của IMO khuyến khích các chính phủ tự nguyện thực hiện các quy định của PTA trước ngày nó có hiệu lực.
Thành quả thành công này đòi hỏi sự liên lạc thường xuyên với IMPA, các cuộc họp thường xuyên với USCG, và nhiều cuộc họp của các ủy ban, tiểu ban và các nhóm chuyên môn khác của IMO. APA hoan nghênh USCG vì sự hỗ trợ của họ trong việc nâng cao an toàn PTA và đã hợp tác với APA trước và trong các cuộc thảo luận của IMO. Dự án quan trọng này cũng được hưởng lợi rất nhiều từ công sức của IMPA, và APA xin chân thành cảm ơn Thuyền trưởng Simon Pelletier và ông Matthew Williams vì sự kiên trì, hỗ trợ, lãnh đạo và chuyên môn kỹ thuật của họ. Cột mốc an toàn quan trọng này sẽ không thể đạt được nếu không có những nỗ lực của IMPA.
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